
Stt Thẻ tên Họ và tên Ngày sinh Giới tính Ngành
Số báo 

danh
Ghi chú

1 FI-1 Phạm Văn Tuấn 31/05/2002 Nam Ngư nghiệp 50352355

2 FI-2 Hoàng Đức Lương 21/05/1991 Nam Ngư nghiệp 50354118

3 FI-3 Hoàng Xuân Luân 27/12/1990 Nam Ngư nghiệp 50353895

4 FI-4 Nguyễn Doãn Đại 20/11/1996 Nam Ngư nghiệp 50355100

5 FI-5 Trần Đức Tài 18/07/1995 Nam Ngư nghiệp 50353840

6 FI-6 Hoàng Quốc Huy Hùng 04/11/1997 Nam Ngư nghiệp 50354418

7 FI-7 Trương Võ Đăng Quang 27/08/2000 Nam Ngư nghiệp 50358195

8 FI-8 Trương Đình Quyền 20/06/1996 Nam Ngư nghiệp 50353077

9 FI-9 Nguyễn Hồng Phi 14/04/2001 Nam Ngư nghiệp 50352549

10 FI-10 Tô Ngọc Nam 04/03/2003 Nam Ngư nghiệp 50544844

11 FI-11 Phạm Văn Đôn 04/02/1993 Nam Ngư nghiệp 50354865

12 FI-12 Quách Văn Thành 03/12/1994 Nam Ngư nghiệp 50352708

13 FI-13 Trần Xuân Nam 26/12/1996 Nam Ngư nghiệp 50353836

14 FI-14 Nguyễn Văn Lợi 11/05/1990 Nam Ngư nghiệp 50352633

15 FI-15 Trần Văn Tưởng 15/09/1995 Nam Ngư nghiệp 50352249

16 FI-16 Lê Nhữ Quang 29/04/1992 Nam Ngư nghiệp 50352448

17 FI-17 Phạm Quang Minh 13/03/2003 Nam Ngư nghiệp 50357053

18 FI-18 Nguyễn Ngọc Tân 01/12/1995 Nam Ngư nghiệp 50352465

19 FI-19 Trần Văn Tuấn 26/08/1997 Nam Ngư nghiệp 50355224

20 FI-20 Nguyễn Văn Huy 10/09/1999 Nam Ngư nghiệp 50352253

21 FI-21 Phạm Văn Thiên 15/04/2002 Nam Ngư nghiệp 50353035

22 FI-22 Mai Văn Quản 03/04/1998 Nam Ngư nghiệp 50545037

23 FI-23 Nguyễn Đình Sang 22/06/2000 Nam Ngư nghiệp 50353870

24 FI-24 Nguyễn Văn Công 20/12/1999 Nam Ngư nghiệp 50354048

25 FI-25 Vũ Văn Nam 25/06/1996 Nam Ngư nghiệp 50353981

26 FI-26 Bạch Trọng Cường 23/11/1996 Nam Ngư nghiệp 50354111

27 FI-27 Phạm Quốc Dũng 20/01/2003 Nam Ngư nghiệp 50541922

28 FI-28 Hồ Xuân Sơn 10/10/1992 Nam Ngư nghiệp 50354049

29 FI-29 Lê Bá Ánh 01/09/1994 Nam Ngư nghiệp 50354060

30 FI-30 Phan Văn Phú 02/05/1995 Nam Ngư nghiệp 50355144
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31 FI-31 Phan Đức Long 17/11/2002 Nam Ngư nghiệp 51130212

32 FI-32 Lê Đình Vương 25/01/1994 Nam Ngư nghiệp 50352646

33 FI-33 Nguyễn Văn Khánh 08/09/1996 Nam Ngư nghiệp 50350111

34 FI-34 Đoàn Tiến Hoà 07/07/1995 Nam Ngư nghiệp 50357029

35 FI-35 Lê Văn Nhân 19/07/2001 Nam Ngư nghiệp 50353084

36 FI-36 Lê Văn Quyết 09/10/2001 Nam Ngư nghiệp 50353056

37 FI-37 Nguyễn Văn Lệ 22/10/2001 Nam Ngư nghiệp 50354090

38 FI-38 Trần Văn Tùng 24/08/2000 Nam Ngư nghiệp 50353058

39 FI-39 Mai Tiến Dũng 27/09/2000 Nam Ngư nghiệp 50352396

40 FI-40 Đặng Thế Nghĩa 15/08/1991 Nam Ngư nghiệp 50355177

41 FI-41 Lưu Văn Tài 15/08/2000 Nam Ngư nghiệp 50351936

42 FI-42 Trần Văn Trí 28/08/2001 Nam Ngư nghiệp 50353988

43 FI-43 Ngô Văn Hiệp 25/11/1993 Nam Ngư nghiệp 50352233


